
I.

1 Đỗ Thị Thu Huyền 2 01/01/1972 Ấp Quảng Hòa Nghèo TW

2 Trương Thị Lạc 2 1/1/1931 Ấp Quảng Hòa Nghèo TW

3 Nguyễn Thị Sử 2 6/10/1930 Ấp Quảng Hòa Nghèo TW

4 Nguyễn Văn Khang 1 8/7/1961 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

5 Nguyễn Cát Lang 1 1/1/1947 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

6 Đặng Văn Ba 1 10/1/1957 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

7 Vũ Thị Hợi 2 2/8/1959 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

8 Hồ Quang Hải 1 2/8/1959 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

9 Phạm Văn Chung 1 4/25/1950 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

10 Nguyễn Thị Hoa 2 6/5/1944 Ấp Quảng Lộc Nghèo TW

11 Trần Thị Tăng 2 30/05/1951 Ấp Quảng Biên Nghèo TW

12 Ngô Thị Hương Duyên 2 1/1/1955 Ấp Quảng Biên Nghèo TW

13 Nguyễn Thị Hiện 2 4/13/1959 Ấp Quảng Biên Nghèo TW

14 Trần Thị Sa 2 06/02/1952 Ấp Quảng Biên Nghèo TW

15 Trương Thị Hường 2 11/20/1960 Ấp Quảng Biên Nghèo TW

16 Trần Thị Huệ 2 3/1/1942 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

17 Trần Thị Anh 2 1/1/1965 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

18 Nguyễn Thị Nữ 2 3/13/1961 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

19 Nguyễn Xuân Cung 1 20/03/1950 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

20 Lương Văn Hòa 1 1/1/1955 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

21 Phạm Văn Long 1 01/06/1951 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

22 Hà Thị Thi 2 1/1/1949 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

23 Nguyễn Thị Đông 2 11/10/1951 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

24 Lê Thị Sớm 2 19/04/1952 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

Kết quả rà soát

Hộ nghèo Trung ương: 73 hộ

STT Họ và tên chủ hộ
Giới tính
(1: Nam, 

2: Nữ)

Ngày, tháng 

năm sinh
Địa chỉ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TRẢNG BOM

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN 

NGHÈO CUỐI NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SAU KHI RÀ SOÁT

Trảng Bom , ngày      tháng      năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



25 Trần Thị Ngọc Sương 2 20/04/1950 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

26 Hà Thị Đức 2 1/5/1946 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

27 Võ Thị Nại 2 20/07/1950 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

28 Trần Kim Sơn 1 01/02/1955 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

29 Nguyễn Thành Chí 1 15/11/1968 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

30 Trần Thị Ngọc Lan 2 17/09/1961 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

31 Trần Quang Hùng 1 3/7/1981 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

32 Võ Văn Nam 1 03/07/1959 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

33 Nguyễn Ái Sơn 1 07/07/1954 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

34 Hà Thị Lưu 2 1/1/1953 Ấp Quảng Phát Nghèo TW

35 Nguyễn Thị Thúy 2 19/10/1966 Ấp Đoàn Kết Nghèo TW

36 Hoàng Thị Lài 2 19/05/1957 Ấp Đoàn Kết Nghèo TW

37 Võ Thị Lệ Thủy 2 21/03/1952 Ấp Xây Dựng Nghèo TW

38 Nguyễn Thị Loan 2 29/03/1954 Ấp Xây Dựng Nghèo TW

39 Huỳnh Thị Hạnh 2 03/11/1965 Ấp Hòa Bình Nghèo TW

40 Trần Thị Dần 2 15/01/1952 Ấp Độc Lập Nghèo TW

41 Phạm Thị Ngát 2 03/08/1956 Ấp Độc Lập Nghèo TW

42 Nguyễn Thị Kim Ngân 2 01/01/1958 Ấp Độc Lập Nghèo TW

43 Nguyễn Thị Hoa 2 15/02/1951 Ấp Độc Lập Nghèo TW

44 Nguyễn Mạnh Hùng 1 03/06/1957 Ấp 1 Nghèo TW

45 Trần Kim Phượng 2 19/09/1962 Ấp 2 Nghèo TW

46 Lê Thị Hương 2 29/01/1956 Ấp 3 Nghèo TW

47 Vũ Thị Êm 2 20/12/1953 Ấp 3 Nghèo TW

48 Nguyễn Thị Thủy 2 18/03/1958 Ấp 4 Nghèo TW

49 Hồ Thị Thu Thủy 2 01/01/1965 Ấp 4 Nghèo TW

50 Nguyễn Ngọc Tuyên 1 01/02/1942 Ấp 4 Nghèo TW

51 Nguyễn Thị Xuân 2 04/07/1947 Ấp 4 Nghèo TW

52 Phạm Thị Sáu 2 10/11/1955 Ấp 5 Nghèo TW

53 Đỗ Thị Hoa 2 05/10/1959 Ấp 5 Nghèo TW

54 Nguyễn Thị Phương 2 10/07/1952 Ấp 5 Nghèo TW

55 Vũ Thị Mỹ 2 1957 Ấp 5 Nghèo TW

56 Lê Văn Ứng 1 05/08/1938 Ấp 6 Nghèo TW

57 Nguyễn Thị Chiến 2 04/04/1980 Ấp 6 Nghèo TW



58 Nguyễn Đức Thịnh 1 03/06/1964 Ấp 6 Nghèo TW

59 Đặng Thị Hiếu 2 01/01/1955 Ấp 6 Nghèo TW

60 Hín A Dương 1 15/02/1961 Ấp 6 Nghèo TW

61 Phùng Nhật Kíu 2 10/07/1953 Ấp 7 Nghèo TW

62 Nồng Nhật Làn 2 27/06/1957 Ấp 7 Nghèo TW

63 Dương Thị Thành 2 01/01/1964 Ấp 7 Nghèo TW

64 Nguyễn Văn Bọ 1 01/01/1965 Ấp 8 Nghèo TW

65 Nguyễn Văn Dọng 1 01/01/1955 Ấp 9 Nghèo TW

66 Nguyễn Thị Quí 2 23/03/1965 Ấp 10 Nghèo TW

67 Sển A Kíu 2 01/01/1965 Ấp 11 Nghèo TW

68 Thân Thị Tính 2 01/01/1958 Ấp 12A Nghèo TW

69 Trần Thị Quế 2 23/03/1951 Ấp 12A Nghèo TW

70 Tại Thị Vỷ 2 26/10/1961 Ấp 12A Nghèo TW

71 Nguyễn Thị Em 2 01/05/1952 Ấp 12B Nghèo TW

72 Phạm Thị Hoa 2 25/07/1951 Ấp 12B Nghèo TW

73 Nguyễn Thị Diên 2 19/05/1963 Ấp 12B Nghèo TW

I. Hộ nghèo tỉnh: 21 hộ

1 Hoàng Hữu Phát 1 01/01/1949 Ấp Quảng Lộc Nghèo tỉnh

2 Huỳnh Thị Hương 2 01/01/1951 Ấp Quảng Biên Nghèo tỉnh

3 Nguyễn Văn Đức 1 22/02/1988 Ấp Quảng Phát Nghèo tỉnh

4 Nguyễn Xuân  Hiển 1 7/20/1962 Ấp Quảng Phát Nghèo tỉnh

5 Kim Thị Ngọc Tuyền 2 28/04/1992 Ấp Đoàn Kết Nghèo tỉnh

6 Phan Thanh Huyên 1 2/17/1982 Ấp Bảo Vệ Nghèo tỉnh

7 Lê Thị Vân 2 23/07/1990 Ấp Xây Dựng Nghèo tỉnh

8 Hà Thị Ngà 2 25/12/1989 Ấp Xây Dựng Nghèo tỉnh

9 Nguyễn Thị Dung 2 01/01/1980 Ấp Hòa Bình Nghèo tỉnh

10 Nguyễn Văn Đức 1 01/01/1957 Ấp 1 Nghèo tỉnh

11 Đỗ Thị Gái 2 01/01/1952 Ấp 2 Nghèo tỉnh

12 Nguyễn Thị Hằng 2 18/08/1964 Ấp 2 Nghèo tỉnh

13 Nguyễn Thị Hồng 2 30/01/1960 Ấp 3 Nghèo tỉnh

14 Đỗ Thị Liên 2 9/16/1952 Ấp 3 Nghèo tỉnh

15 Lương Thị Ngắn 2 12/05/1950 Ấp 4 Nghèo tỉnh

16 Phùng Thanh Anh Minh 1 25/10/1976 Ấp 5 Nghèo tỉnh



17 Nguyễn Thị Chín 2 01/01/1960 Ấp 5 Nghèo tỉnh

18 Nguyễn Ngọc Tài 1 01/01/1982 Ấp 6 Nghèo tỉnh

19 Châu Mộng Nữ 2 19/08/1981 Ấp 6 Nghèo tỉnh

20 Đinh Văn Đức 1 15/05/1983 Ấp  8 Nghèo tỉnh

21 Hoàng Thị Lý 2 09/10/1964 Ấp 9 Nghèo tỉnh

II.

1 Nguyễn Kim Thoa 2 1/2/1969 Ấp Quảng Hòa Cận nghèo tỉnh

2 Lê Văn Cầu 1 10/08/1984 Ấp Quảng Hòa Cận nghèo tỉnh

3 Trần Thị Mai 2 05/09/1979 Ấp Quảng Hòa Cận nghèo tỉnh

4 Nguyễn Minh Anh 1 09/05/1979 Ấp Quảng Hòa Cận nghèo tỉnh

5 Võ Thị Diên 2 15/07/1986 Ấp Quảng Hòa Cận nghèo tỉnh

6 Lê Nguyên Hải 1 8/10/1982 Ấp Quảng Lộc Cận nghèo tỉnh

7 Huỳnh Thị Ngọc Hà 2 3/10/1983 Ấp Quảng Lộc Cận nghèo tỉnh

8 Huỳnh Ngọc Dung 2 8/26/1960 Ấp Quảng Lộc Cận nghèo tỉnh

9 Nguyễn Văn Toàn 1 05/03/1963 Ấp Quảng Biên Cận nghèo tỉnh

10 Ngô Thị Như Tâm 2 13/04/1985 Ấp Quảng Biên Cận nghèo tỉnh

11 Đinh Lê Hồng Quỳnh Như 2 2/18/1983 Ấp Quảng Biên Cận nghèo tỉnh

12 Phạm Thị Tứ 2 3/10/1983 Ấp Quảng Biên Cận nghèo tỉnh

13 Trần Quỳnh Loan Loan 2 19/07/1996 Ấp Quảng Biên Cận nghèo tỉnh

14 Lê Thị Kim Thúy 2 01/01/1957 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

15 Đoàn Diệp 1 01/01/1942 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

16 Lưu Thị Tâm 2 01/01/1950 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

17 Nguyễn Thị Nhung 2 10/12/1963 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

18 Lương Mạnh Hùng 1 15/11/1981 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

19 Phạm Văn Hoan 1 1/10/1960 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

20 Nguyễn Thị Mỹ 2 6/6/1955 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

21 Nghiêm Thị Loan 2 5/20/1958 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

22 Nguyễn Thị Len 2 2/12/1991 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

23 Nguyễn Thị Huyền Trân 2 5/21/1991 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

24 Lê Thị Kim Phượng 2 2/24/1982 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

25 Trần Nguyên Mai Trinh 2 5/4/1975 Ấp Quảng Phát Cận nghèo tỉnh

26 Phan Hồng Ngọc 1 20/01/1989 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

27 Lê Thị Nhảy 2 04/10/1977 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

Hộ cận nghèo tỉnh: 116 hộ



28 Phạm Hùng Sơn 1 15/08/1972 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

29 Phạm Thị Huyền 2 25/01/1988 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

30 Nguyễn Thị Thùy Trang 2 08/10/1983 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

31 Thân Thị Vinh 1 22/09/1957 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

32 Nguyễn Văn Thế 1 02/06/1961 Ấp Đoàn Kết Cận nghèo tỉnh

33 Phạm Thị Thu 2 6/6/1988 Ấp Bảo Vệ Cận nghèo tỉnh

34 Nguyễn Thị Viết 2 6/2/1963 Ấp Bảo Vệ Cận nghèo tỉnh

35 Đinh Thị Tơ 2 07/11/1950 Ấp Bảo Vệ Cận nghèo tỉnh

36 Phạm Công Quân 1 01/01/1981 Ấp Bảo Vệ Cận nghèo tỉnh

37 Lộ Ngọc Long 1 02/04/1954 Ấp Bảo Vệ Cận nghèo tỉnh

38 Nguyễn Thị Kim Oanh 2 20/10/1985 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

39 Nguyễn Thế Hân 1 23/11/1972 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

40 Nguyễn Quang Nguyên 1 24/03/1971 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

41 Nguyễn Duy Bình 1 01/02/1975 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

42 Nguyễn Văn Thắng 1 28/06/1983 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

43 Nguyễn Thị Kim Dinh 2 21/10/1955 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

44 Nguyễn Thị Xuân Oanh 2 10/10/1989 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

45 Nguyễn Thị Lý 2 11/10/1984 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

46 Đỗ Văn Cường 1 02/10/1979 Ấp Xây Dựng Cận nghèo tỉnh

47 Nguyễn Ngọc Anh 1 05/07/1983 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

48 Hoàng Phị Hổ 1 18/11/1986 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

49 Huỳnh Phúc 1 28/11/1963 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

50 Nguyễn Thế Quỳnh 1 21/01/1989 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

51 Đinh Văn Khang 1 24/04/1995 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

52 Hoàng Bích Ngọc 2 10/02/1975 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

53 Phan Thị Mỹ Trà 2 03/10/1985 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

54 Trịnh Thị Ánh Tuyết 2 20/03/1995 Ấp Hòa Bình Cận nghèo tỉnh

55 Phạm Thị Thu 2 19/05/1981 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh

56 Ngô Thanh Trường 1 20/10/1991 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh

57 Tô Thị Phúc 2 16/08/1990 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh

58 Trần Hoàng Minh 1 12/07/1985 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh

59 Hoàng Thị Trang 2 28/07/1988 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh

60 Ngô Thanh Giang 1 09/11/1989 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh



61 Đỗ Thị Lập 2 15/5/1983 Ấp Độc Lập Cận nghèo tỉnh

62 Nguyễn Thị Lợi 2 7/13/1967 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

63 Nguyễn Thị Mai Vân 2 05/07/1975 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

64 Phạm Thị Vẹt 2 24/09/1963 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

65 Đào Thị Bi 2 01/01/1952 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

66 Phạm Thị Tý 2 26/07/1960 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

67 Nguyễn Thị Kim Thảo 2 08/05/1985 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

68 Đinh Khắc Thường 1 20/10/1955 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

69 Trần Thị Út 2 17/01/1957 Ấp 1 Cận nghèo tỉnh

70 Vũ Thị Định 2 13/01/1954 Ấp 2 Cận nghèo tỉnh

71 Cao Thế Mỹ 1 22/01/1985 Ấp 2 Cận nghèo tỉnh

72 Bùi Thị Minh 2 10/01/1951 Ấp 2 Cận nghèo tỉnh

73 Lê Thị Thơm 2 26/12/1957 Ấp 2 Cận nghèo tỉnh

74 Nguyễn Văn Đức 1 11/06/1973 Ấp 2 Cận nghèo tỉnh

75 Phạm Thị Hà 2 21/10/1973 Ấp 3 Cận nghèo tỉnh

76 Lê Minh Hùng 1 25/06/1986 Ấp 3 Cận nghèo tỉnh

77 Nguyễn Thị Định 2 01/10/1980 Ấp 3 Cận nghèo tỉnh

78 Thạnh Thị Thanh Tâm 2 22/02/1985 Ấp 4 Cận nghèo tỉnh

79 Phạm Thị Tánh 2 01/01/1942 Ấp 4 Cận nghèo tỉnh

80 Trần Minh Cường 1 11/11/1983 Ấp 4 Cận nghèo tỉnh

81 Phạm Thị Lực 2 15/05/1953 Ấp 4 Cận nghèo tỉnh

82 Đỗ Đình Chiến 1 10/16/1983 Ấp 5 Cận nghèo tỉnh

83 Đặng Đình Sơn 1 10/10/1970 Ấp 5 Cận nghèo tỉnh

84 Đặng Thị Núi 2 20/11/1966 Ấp 5 Cận nghèo tỉnh

85 Vũ Thị Dự 2 01/12/1977 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

86 Nguyễn Thị Thu Thủy 2 24/01/1989 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

87 Tống Thị Hồng Oanh 2 06/05/1988 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

88 Trương Thanh Bình 1 04/02/1986 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

89 Bùi Tấn Hưng 1 03/12/1967 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

90 Lê Phúc 1 09/09/1987 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

91 Thái Thị Hà 2 02/02/1990 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

92 Nguyễn Văn Chung 1 04/12/1988 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

93 Lê Thị Kim Dung 2 16/02/1990 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh



94 Nguyễn Hoàng Anh 1 10/09/1981 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

95 Dương Thị Mỹ Diệu 2 08/06/1986 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

96 Lê Thị Hoài Thơ 2 03/09/1993 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

97 Vòng Lộc 1 01/01/1965 Ấp 6 Cận nghèo tỉnh

98 Nguyễn Thị Sáu 2 01/01/1946 Ấp 7 Cận nghèo tỉnh

99 Dương Thị Hải 2 01/05/1962 Ấp 7 Cận nghèo tỉnh

100 Kiều Thanh Trí 1 24/04/1975 Ấp 8 Cận nghèo tỉnh

101 Lê Thị Xuân 2 01/01/1950 Ấp 8 Cận nghèo tỉnh

102 Huỳnh Thị Lệ 2 12/05/1965 Ấp 8 Cận nghèo tỉnh

103 Trần Thị Loan 2 01/01/1957 Ấp 9 Cận nghèo tỉnh

104 Lê Thị Tín 2 04/01/1959 Ấp 9 Cận nghèo tỉnh

105 Nguyễn Tiến Sơn 1 01/01/1954 Ấp 9 Cận nghèo tỉnh

106 Nguyễn Thị Thu Sương 2 19/08/1985 Ấp 10 Cận nghèo tỉnh

107 Trần Văn Quản 1 16/01/1965 Ấp 10 Cận nghèo tỉnh

108 Đặng Vũ Khiêm 1 07/05/1964 Ấp 10 Cận nghèo tỉnh

109 Phạm Thị Nở 2 15/12/1944 Ấp 11 Cận nghèo tỉnh

110 Trần Thị Tráng 2 14/03/1977 Ấp 11 Cận nghèo tỉnh

111 Trương Thị Thu Vân 2 02/02/1958 Ấp 11 Cận nghèo tỉnh

112 Lê Thị Thu Hương 2 29/09/1985 Ấp 12A Cận nghèo tỉnh

113 Phùng Văn Long 1 26/07/1981 Ấp 12A Cận nghèo tỉnh

114 Hà Thị Khiếm 2 28/05/1980 Ấp 12A Cận nghèo tỉnh

115 Trần Thị Thảo 2 10/06/1966 Ấp 12B Cận nghèo tỉnh

116 Nguyễn Thị Yến 2 20/09/1983 Ấp 12B Cận nghèo tỉnh

I.

1 Phạm Thị Miều 2 01/01/1948 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo TW

2 Nguyễn Thị Thay 2 01/01/1934 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo TW

3 Trần Thị Chánh 2 2/5/1946 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo TW

4 Nguyễn Thị Lan 2 12/12/1962 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo TW

5 Phan Thị Ba 2 11/11/1945 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo TW

6 Nguyễn Thị Vân 2 01/02/1954 Ấp Xây Dựng Thoát nghèo TW

7 Lê Viết Nguyên 1 30/10/1970 Ấp Hòa Bình Thoát nghèo TW

8 Nguyễn Thị Nước 2 1/20/1936 Ấp 2 Thoát nghèo TW

9 Nguyễn Thị Họa 2 20/10/1957 Ấp 6 Thoát nghèo TW

Hộ thoát nghèo TW: 10 hộ



10 Hoàng Thị Quý 2 01/01/1958 Ấp 6 Thoát nghèo TW

I.

1 Nguyễn Kim Thoa 2 1/2/1969 Ấp Quảng Hòa Thoát nghèo Tỉnh

2 Lê Văn Cầu 1 10/08/1984 Ấp Quảng Hòa Thoát nghèo Tỉnh

3 Vũ Mạnh Hùng 1 17/10/1978 Ấp Quảng Hòa Thoát nghèo Tỉnh

4 Lê Nguyên Hải 1 8/10/1982 Ấp Quảng Lộc Thoát nghèo Tỉnh

5 Nguyễn Văn Toàn 1 05/03/1963 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo Tỉnh

6 Ngô Thị Như Tâm 2 13/04/1985 Ấp Quảng Biên Thoát nghèo Tỉnh

7 Lê Thị Kim Phượng 2 24/02/1982 Ấp Quảng Phát Thoát nghèo Tỉnh

8 Trần Nguyên Mai Trinh 2 5/4/1975 Ấp Quảng Phát Thoát nghèo Tỉnh

9 Nguyễn Thị Kim Oanh 2 20/10/1985 Ấp Xây Dựng Thoát nghèo Tỉnh

10 Trịnh Thị Ánh Tuyết 2 20/03/1995 Ấp Hòa Bình Thoát nghèo Tỉnh

11 Nguyễn Mạnh Hùng 1 03/06/1957 Ấp 1 Thoát nghèo Tỉnh

12 Nguyễn Thị Lợi 2 7/13/1967 Ấp 1 Thoát nghèo Tỉnh

13 Trần Thị Út 2 17/01/1957 Ấp 1 Thoát nghèo Tỉnh

14 Lê Minh Hùng 1 25/06/1986 Ấp 3 Thoát nghèo Tỉnh

15 Nguyễn Thị Định 2 01/10/1980 Ấp 3 Thoát nghèo Tỉnh

16 Nguyễn Thanh Hùng 1 28/01/1980 Ấp 2 Thoát nghèo Tỉnh

17 Vũ Thị Định 2 13/01/1954 Ấp 2 Thoát nghèo Tỉnh

18 Nguyễn Văn Thanh 1 04/01/1990 Ấp 4 Thoát nghèo Tỉnh

19 Vũ Thị Miêng 2 1/1/1946 Ấp 5 Thoát nghèo Tỉnh

20 Vũ Thị Dự 2 01/12/1977 Ấp 6 Thoát nghèo Tỉnh

21 Nguyễn Văn Bọ 1 01/01/1965 Ấp 8 Thoát nghèo Tỉnh

II.

1 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 2 6/25/1989 Ấp Quảng Hòa Thoát cận nghèo

2 Nguyễn Thị Hằng 2 24/01/1985 Ấp Quảng Hòa Thoát cận nghèo

3 Nguyễn Thụy My 2 01/09/1984 Ấp Quảng Hòa Thoát cận nghèo

4 Nguyễn Thị Loan 2 10/10/1980 Ấp Quảng Hòa Thoát cận nghèo

5 Lê Đức Nê 1 10/2/1947 Ấp Quảng Lộc Thoát cận nghèo

6 Nguyễn Thị Huyền 2 01/01/1971 Ấp Quảng Phát Thoát cận nghèo

7 Nguyễn Thị Thường 2 01/01/1957 Ấp 5 Thoát cận nghèo

8 Lưu Thị Tuyết 2 27/04/1991 Ấp 5 Thoát cận nghèo

9 Nguyễn Thị Thoa 2 16/07/1978 Ấp 5 Thoát cận nghèo

Hộ thoát cận nghèo tỉnh: 09 hộ

Hộ thoát nghèo tỉnh: 21 hộ


